
   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
((
[image: image1.emf]
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2016 - 2017
THIẾT KẾ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH CUNG CẤP VÀ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM SỬ DỤNG BỘ LẬP TRÌNH PLC Mitsubishi FX3U.
GIẢNG VIÊN: 
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: 
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Đơn vị công tác: 

Tên Sáng kiến: Thiết kế mô phỏng mô hình cung cấp và phân loại sản phẩm sử dụng bộ lập trình plc mitsubishi fx3u.
1. Đặt vấn đề (Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến, lý do viết sáng kiến): 

· Tổng quan :

· Thực hiện mục tiêu năm học 2016-2017 “Thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn trường tiên tiến, phấn đấu trở thành trường tiên tiến, phát triển ngành đào tạo tiên tiến, tiếp cận chuẩn khu vực và thế giới; chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phát huy năng lực sáng tạo của người học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập ”.
· Chính vì lẽ đó, đối với giáo viên đang công tác tại một trường đào tạo nghề cần phải tích cực nghiên cứu, xây dựng những mô hình mang tính thực tế để đưa vào giảng dạy các học phần với mục tiêu giúp học sinh nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp sao cho tiếp cận thực tiễn – đồng thời, thu hẹp khoảng cách giữa nội dung học tập tại trường và môi trường làm việc thực tế.  

· Tuy việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được nhà trường đặc biệt quan tâm và đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo viên, sinh viên và học sinh hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy cũng như thực tập. Tuy nhiên, số lượng mô hình vẫn còn hạn chế, chưa tạo được nhiều bài tập gắn với thực tế.

· Lý do chọn đề tài (xuất phát từ đâu, giải quyết vấn đề gì) 

Như phân tích tồn tại ở trên, việc đầu tư nghiên cứu, tạo ra nhiều mô hình không cách nào khác là giáo viên mạnh dạng đưa ra những ý tưởng về thiết kế, thi công mô hình phục vụ công tác giảng dạy. 

Chính vì thế, tác giả đăng ký thực hiện mô phỏng mô hình cung cấp và phân loại sản phẩm là bài toán mang tính thực tế cho một khâu sản xuất. Đây là công đoạn sau cùng trước khi đưa sản phẩm cung ứng cho khách hàng của một nhà máy sản xuất. Với yêu cầu đáp ứng trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng cơ cấu cơ khí, điện cũng như phương pháp lập trình một cách linh hoạt với ứng dụng bộ lập trình của hãng Misubishi. Đây cũng là một trong những sản phẩm được dùng phổ biến ngoài thực tế. Đây là lý do chính để chọn đề tài lần này. Trong phần mềm mô phỏng mô hình có sử dụng một số thiết bị như: lập trình PLC Misubishi FX3U, động cơ, van điện từ, xylanh, cảm biến tiệm cận điện từ, cảm biến màu sắc, biến tần, băng chuyền, nút nhấn, công tắc gạt, đèn báo, …

Để đạt được hiệu quả trong việc truyền tải kiến thức cho người học, tác giả trình bày một cách cụ thể về phác thảo mô hình, sơ đồ kết cấu cơ khí, mạch điện, và chương trình điều khiển. Đồng thời, tác giả có biên soạn các bước thực hiện để hoàn thành phần mềm mô phỏng mô hình nhằm giúp học sinh luyện tập kỹ năng một cách dễ dàng.

Đề tài đề tài nghiên cứu khoa học này được tích lũy thông qua việc giảng dạy, tham gia thực tế sản xuất tại các công ty, xí nghiệp. Một phần nào đó góp phần cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận thực tế để học sinh khi ra trường không bị bỡ ngỡ bởi các thiết bị và những máy móc ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, thông qua phần mềm mô phỏng giáo viên có thể giới thiệu một cách trực quan của việc áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động cho học sinh đang theo học tại khoa Điện – Điện Tử

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến
Phần mềm mô phỏng được xây dựng thông qua ý tưởng từ các hoạt động thực tế trong công nghiệp cũng như dân dụng và rất cần thiết khi áp dụng để giảng dạy môn kỹ thuật khí nén và kỹ thuật lập trình PLC cũng như ý tưởng chế tạo ra máy móc phục vụ đời sống.

Khả năng ứng dụng của đề tài rất rộng và thật sự cần thiết trong đời sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp như: hệ thống sơn tự động; hệ thống vận chuyển hàng hóa trong bến cảng, nhà xưởng; hệ thống chuyển thức ăn đến bàn ăn trong một nhà hàng; hệ thống tưới và chăm sóc cây (rau); hệ thống đóng mở máy che tại các quán ăn sân vườn; hệ thống cung cấp và phân loại sản phẩm; hệ thống cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm; hệ thống phơi thủy hải sản, nông sản…

a. Tính mới của đề tài:

· Đề tài sử dụng phần mềm của lập trình PLC Misubishi để mô phỏng hệ thống cung cấp và phân loại sản phẩm cho sinh viên có cái nhìn khái quát để không bỡ ngỡ khi áp dụng lập trình điều khiển mạch thực tế. bên cạnh đó giúp sinh viên có thể tự lập trình xây dựng hệ thống mô phỏng các thiết bị khác một cách tự tin hơn .

b. Hiệu quả của đề tài mang lại:

· Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hệ thống cung cấp và phân loại sàn phẩm, giúp sinh viên có cái nhìn trực quan của việc áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động vào cuộc sống. Bên cạnh đó là nâng cao kỹ năng thiết kế kết cấu cơ khí, lập trình PLC và mô phỏng giả lập trên máy tính theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, từ điều khiển từng cụm của mô hình đến hoạt động cho toàn hệ thống của mô hình. Không dừng ở đó, thông qua việc hoạt động này sẽ cung cấp cho học sinh thêm một số ý tưởng về bổ sung tính năng để nâng cấp tính năng cho mô hình cũng như hiệu chỉnh một số mặt chưa phù hợp về thời gian đáp ứng. 
· Sau đây là nội dung chính và một số hình ảnh minh họa của phần mềm mô phỏng mô hình cung cấp và phân loại sản phẩm:

Nội dung chính

1. Hướng dẫn cài đặt:

· Đầu tiên ta vào file setup:
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Hình 1: Cài đặt chương trình  FX trainning

· Sau đó sẽ vào cửa sổ sau:
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Hinh 2 : Tiến trình cài đặt được thực hiện

· Bước tiếp theo xuất hiện cửa sổ SWODSC-FXRN ta chọn next:
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Hình 3: Hộp thoại welcom của FX-TRN-BEG-E
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Hình 5: Chọn ổ đĩa để cài đặt

·  Kế tiếp cửa sổ Select Program Folder ta chon như trong hình:
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Hình 6: Chọn các thông  sồ cho chương trình
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Hình 7: phần mềm đang cài đặt
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Hình 8: chương trình cài đặt đã hoàn thành

· Cuối cùng xuất hiện hai file chay chương trình để mô phỏng theo yêu cầu:
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· Giao diện thực hiện mô phỏng:
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Hình 9: giao diện thực hiện mô phỏng

c. Đánh giá thực trạng 

Trong những năm gần đây, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang diễn ra khá tốt đẹp. Trước tình hình đó, đã có khá nhiều yêu cầu cấp bách và những thách thức cũng được đặt ra cho các học sinh trình độ trung cấp kỹ thuật.

Đề tài đề tài nghiên cứu khoa học này được tích lũy thông qua việc giảng dạy, tham quan thực tế sản xuất tại các công ty xí nghiệp cũng như các công trình điện. Một phần nào đó góp phần cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận thực tế để học sinh khi ra trường không bị bỡ ngỡ bởi các thiết bị và những máy móc ngày càng phát triển.

Hình ảnh mô hình áp dụng để giảng dạy môn kỹ thuật khí nén và kỹ thuật lập trình PLC
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Hình 10. Hình chiếu đứng của mô hình
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Hình 11. Hình chiếu bằng của mô hình
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Hình 12. Hình phối cảnh mô hình máy cung cấp và phân loại sản phẩm

Chắc chắn rằng sau khi có mô hình này sẽ giúp cho việc giảng dạy được thuận lợi hơn nhiều. Đồng thời, đem lại hiệu quả cho việc nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh theo học tại trường.

· Các giải pháp, biện pháp (để cải tiến, đổi mới … nhằm nâng cao hiệu quả công tác): tăng cường số lượng mô hình trực quan phục vụ công tác giảng dạy cho môn kỹ thuật lập trình PLC. 

3. Kết quả áp dụng thử hoặc/và áp dụng Sáng kiến:

· Áp dụng thử/lần đầu tại xưởng thực tập Scada 1môn TT PLC lớp 14CĐ-ĐT2 hiệu quả là nâng cao kỹ năng thiết kế kết cấu cơ khí, lập trình PLC và mô phỏng giả lập trên máy tính theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, từ điều khiển từng cụm của mô hình đến hoạt động cho toàn hệ thống của mô hình. Không dừng ở đó, thông qua việc hoạt động này sẽ cung cấp cho học sinh thêm một số ý tưởng về bổ sung tính năng để nâng cấp tính năng cho mô hình cũng như hiệu chỉnh một số mặt chưa phù hợp về thời gian đáp ứng. 

· Các điều kiện cần thiết để áp dụng chính thức (nếu chỉ mới áp dụng thử):
· Áp dụng chính thức tại xưởng thực tập Scada 1 môn TT PLC từ giữa tháng 9/2016 đến tháng 12/2016 với hiệu quả là: rèn luyện kỹ năng lắp ráp và cân chỉnh các chi tiết cơ khí để hợp thành mô hình, đấu nối mạch điện cho các thiết bị ngoại vi như nút nhấn, cảm biến, xylanh, động cơ điện, biến tần, PLC, đèn báo…

· Áp dụng mở rộng tại xưởng thực tập Scada với môn TT PLC từ giữa học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 đến những năm học tiếp theo.

4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: đem lại hiệu quả nâng cao kỹ năng hành nghề cho học sinh theo học tại trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: đối với đề tài này, có thể áp dụng không chỉ cho học sinh theo học ngành điện mà nó còn có thể áp dụng một cách có hiệu quả cho các học sinh ngành điện tử, cơ điện tử, cơ khí chế tạo
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

· ……..

Thuyết minh thêm về phạm vi ảnh hưởng, nếu cần, hoặc khi không thể gởi kèm chứng cứ:  

Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: …......

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 3  năm 2017
	Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Người viết sáng kiến




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN:

1. Về nội dung:

Thiết kế, mô phỏng  mô hình cung cấp và phân loại sản phẩm là bài toán mang tính thực tế cho một khâu sản xuất. Đây là công đoạn sau cùng trước khi đưa sản phẩm cung ứng cho khách hàng của một nhà máy sản xuất. Với yêu cầu đáp ứng trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng cơ cấu cơ khí, điện cũng như phương pháp lập trình một cách linh hoạt với ứng dụng bộ lập trình của hãng Misubishi. Đây cũng là một trong những sản phẩm được dùng phổ biến ngoài thực tế. Đây là lý do chính để chọn đề tài lần này. Trong mô hình có sử dụng một số thiết bị như: lập trình PLC Misubishi, động cơ, van điện từ, xylanh, cảm biến băng chuyền, nút nhấn, công tắc gạt, đèn báo, …

Để đạt được hiệu quả trong việc truyền tải kiến thức cho người học, tác giả trình bày một cách cụ thể về phác thảo mô hình, sơ đồ kết cấu cơ, điện, và chương trình điều khiển. Đồng thời, tác giả có biên soạn các bước thực hiện để hoàn thành mô hình nhằm giúp học sinh luyện tập kỹ năng một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, thông qua mô hình giáo viên có thể giới thiệu một cách trực quan của việc áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động cho học sinh đang theo học tại khoa Điện – Điện Tử.

2. Về cấu trúc:
2.1. Đặt vấn đề : 

-Trong những năm gần đây, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang diễn ra khá tốt đẹp. Trước tình hình đó, đã có khá nhiều yêu cầu cấp bách và những thách thức cũng được đặt ra cho các học sinh trình độ trung cấp kỹ thuật.

 - Đề tài đề tài nghiên cứu khoa học này được tích lũy thông qua việc giảng dạy, tham quan thực tế sản xuất tại các công ty xí nghiệp cũng như các công trình điện. Một phần nào đó góp phần cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận thực tế để học sinh khi ra trường không bị bỡ ngỡ bởi các thiết bị và những máy móc ngày càng phát triển.

 -Nội dung: 

· Nhằm tăng cường số lượng phần mềm mô phỏng trực quan ứng dụng thực tế cho học sinh để nâng cao năng lực thực hành nghề. Ngoài ra, thông qua đề tài này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hành nghề đối với việc thiết kế, mô phỏng  mô hình một máy sản xuất.

· Trong lần thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học lần này, tác giả sẽ sử dụng bộ lập trình PLC Misubishi , cảm biến tiệm cận điện dung, cảm biến quang, băng chuyền, nút nhấn, đèn báo, xylanh, xylanh kẹp, công-tắc-tơ, rơ-le nhiệt, … Áp dụng mô hình giảng dạy cho các học sinh các ngành có gốc điện.

· Phương pháp điều khiển ở đây chỉ giới hạn ở chỗ chỉ áp dụng cho một PLC kết nối với thiết bị ngoại vi. Trong những lần tiếp theo tác giả sẽ sử dụng cảm biến màu để phân loại.

1. Hướng dẫn cài đặt:

· Đầu tiên ta vào file setup:
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Hình 1: Cài đặt chương trình  FX trainning

· Sau đó sẽ vào cửa sổ sau:
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Hinh 2 : Tiến trình cài đặt được thực hiện

· Bước tiếp theo xuất hiện cửa sổ SWODSC-FXRN ta chọn next:
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Hình 3: Hộp thoại welcom của FX-TRN-BEG-E
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Hình 5: Chọn ổ đĩa để cài đặt

·  Kế tiếp cửa sổ Select Program Folder ta chon như trong hình:
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Hình 6: Chọn các thông  sồ cho chương trình
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Hình 7: phần mềm đang cài đặt
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Hình 8: chương trình cài đặt đã hoàn thành

· Cuối cùng xuất hiện hai file chay chương trình để mô phỏng theo yêu cầu:
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· Giao diện thực hiện mô phỏng:
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Hình 9: giao diện thực hiện mô phỏng

d. Đánh giá thực trạng 

Trong những năm gần đây, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang diễn ra khá tốt đẹp. Trước tình hình đó, đã có khá nhiều yêu cầu cấp bách và những thách thức cũng được đặt ra cho các học sinh trình độ trung cấp kỹ thuật.

Đề tài đề tài nghiên cứu khoa học này được tích lũy thông qua việc giảng dạy, tham quan thực tế sản xuất tại các công ty xí nghiệp cũng như các công trình điện. Một phần nào đó góp phần cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiếp cận thực tế để học sinh khi ra trường không bị bỡ ngỡ bởi các thiết bị và những máy móc ngày càng phát triển.

Hình ảnh mô hình áp dụng để giảng dạy môn kỹ thuật khí nén và kỹ thuật lập trình PLC
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Hình 10. Hình chiếu đứng của mô hình
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Hình 11. Hình chiếu bằng của mô hình
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Hình 12. Hình phối cảnh mô hình máy cung cấp và phân loại sản phẩm

Chắc chắn rằng sau khi có mô hình này sẽ giúp cho việc giảng dạy được thuận lợi hơn nhiều. Đồng thời, đem lại hiệu quả cho việc nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh theo học tại trường.

2.2. Kết luận: 

· Các giải pháp, biện pháp (để cải tiến, đổi mới … nhằm nâng cao hiệu quả công tác): tăng cường số lượng phần mềm mô phỏng mô hình trực quan phục vụ công tác giảng dạy cho môn kỹ thuật lập trình PLC. 

· Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập  môn Thực Tập PLC  khi chính mình được tận tay thực hiện các mô phỏng hoạt động của mạch 

· Sinh viên – Học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các phần mềm mô phỏng thực tập sẽ giúp các Sinh viên – Học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn những công việc khi thiết lập, thi công công trình và mang  lại một số kinh nghiệm cần thiết cho các em



Thành phố Hồ Chí Minh,ngày  31   tháng 12 năm 2016


XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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